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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Thành phố Thủ Đức, Ngày 17 tháng 9 năm 2021


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN NGỮ VĂN
Năm học 2021 - 2022
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;

Căn cứ Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 2379 /SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngáy 31 tháng 8 năm học 2021 về hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học 2021 – 2022;

Căn cứ công văn số 2380 /SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngáy 31 tháng 8 năm học 2021 về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022;
Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của trường THCS Nguyễn Thị Định;
Căn cứ vào kế hoach Tổ bộ môn Văn - Sử - Địa – GDCD năm học 2021-2022;
Căn cứ vào kế hoạch giáo dục nhóm bộ môn Ngữ văn năm học 2021-2022; 
Nay tôi xây dựng Kế hoạch dạy học bộ môn Ngữ văn 7,8 của cá nhân cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:

- Trình độ chuyên môn đạt chuẩn và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.

- Được BGH tạo điều kiện tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tự học tập nâng cao trình độ; nhất là chương trình bồi dưỡng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 6; dạy học lớp 7,8 theo Chương trình GDPT 2018.

- Được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè, tập huấn soạn kế hoạch dạy học lớp 7,8 theo Thông tư 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020.
- Có kĩ năng vận dụng công nghệ vào trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.

        2. Khó khăn:

- Trong tình hình bối cảnh dịch Covid 19 đồng thời cũng là giai đoạn cải cách chương trình lớp 6 nên khó áp dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất vào dạy học trực tuyến. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trực tuyến còn thiếu. 
- Việc dạy học trực tuyến trên các phần mềm còn lúng túng ở phần kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực và phẩm chất.
- Vấn đề sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học còn hạn chế do yếu tố thời gian, ảnh hưởng lớn đến vấn để đổi mới phương pháp dạy học đi đôi với đổi mới soạn kế hoạch bài dạy, ra ma trận đề kiểm tra, dạy học tích hợp, dạy học theo chủ đề...
- Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến tâm lí, sức khỏe của giáo viên và học sinh; bên cạnh đó việc dạy học trực tuyến cũng yêu cầu học sinh cũng phải trang bị máy tính hay điện thoại thông minh để tham gia lớp học, nhưng do hoàn cảnh gia đình của mỗi học sinh là khác nhau nên sẽ có một số em không có thiết bị để tham gia học tập, hơn nữa, việc tiếp cận sách giáo khoa bản giấy gặp nhiều khó khăn nên học sinh và giáo viên chủ yếu tiếp xúc qua bản điện tử. 

II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình: (thực hiện ở phần phụ lục đính kèm)
2. Kiểm tra đánh giá định kì:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa kỳ 1
	45-90 phút
	Tuần 9

(dự kiến)
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học.
	Viết

	Cuối kỳ 1
	90 phút
	 Tuần 18
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học sau một học kỳ.
	Viết 

	Giữa kỳ 2
	45-90 phút
	Tuần 26

(dự kiến)
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học.
	Viết 

	Cuối kỳ 2
	90 phút
	Tuần 35
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học sau một học kỳ.
	Viết 


III. Nhiệm vụ khác :
1. Công tác chuyên môn:
· Hồ sơ chuyên môn đầy đủ (phiếu dự giờ, kế hoạch cá nhân, sổ điểm, kế hoạch giảng dạy,..) trình bày khoa học, giữ gìn cẩn thận.

· Kế hoạch bài dạy: soạn giáo án theo chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn khối 7,8; theo năng lực phẩm chất Ngữ văn 6.
· Thực hiện dạy học trên nền tảng internet với sự chuẩn bị tốt, tương tác với học sinh.
· Thực hiện qui chế ra đề thi, kiểm tra: Ra đề thi phải có ma trận đề, nội dung thi trong chương trình cho phép, đề thi có phân hóa kiến thức và kĩ năng, có sự phân hóa trình độ học sinh. Chấm trả bài theo đáp án đúng thời gian quy định, ghi điểm đúng quy định.
· Đổi mới kiểm tra đánh giá trong khi dạy trực tuyến ở các mức nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp (do ảnh hưởng dịch covid 19). Sử dụng nhiều hình thức, đánh giá bằng nhận xét, đánh giá quá trình học tập…
· Thực hiện tốt giáo án điện tử ứng dụng phần mềm PowerPoint trong khi dạy trực tuyến và trực tiếp (khi hết thời gian giản cách).

· Tham gia ngoại khóa: theo kế hoạch tổ chuyên môn và kế hoạch của nhà trường.

· Giải pháp hữu ích: tăng cường hướng dẫn học sinh tự học.

· Tự bồi dưỡng chuyên môn: viết sáng kiến về đổi mới chuyên môn.

·  Không dạy thêm.

· Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ: Tham gia họp Cấp quận, cấp thành phố theo lịch; mỗi tháng 04 lần tham gia họp tổ theo qui định hoặc đột xuất theo hướng nghiên cứu bài học.

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi: (Nếu thời gian giản cách kết thúc và học trực tiếp)
+ Thực hiện bồi dưỡng trong khi giảng dạy trên lớp.
3. Thực hiện các chỉ tiêu:

· Chất lượng môn dạy: 92% trên trung bình (khối 7,8)
· Dạy tốt 3 tiết/HK, TTSP 1 tiết/HK2.

· Bồi dưỡng thường xuyên: Đạt

· Hồ sơ chuyên môn đạt loại tốt.

· Danh hiệu thi đua: lao động tiên tiến.
· Kết quả phân loại giáo viên: Tốt
· Chuẩn giáo viên: Tốt
· Kết quả các lần thao giảng giảng, dự giờ: Giỏi

· Kết quả kiểm tra quy chế chuyên môn: Tốt

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022 của cá nhân sẽ thực hiện.
	ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH
TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD
Số: 159/QĐ-GDĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 9 năm 2021


Tiết đọc sách: (Đọc kết nối chủ điểm) những truyện ngắn của các tác giả gi

	· i đoạn VHHTPP 30-45

	2

	- Khơi dậy và rèn luyện ở HS về thói quen đọc sách.

- Rèn kĩ năng lựa chọn và nắm được nội dung của sách.
- Có thêm những hiểu biết về giai đoạn VHHTPP.
	Dạy học trực tuyến (1)

Tự đọc (1)
	Google meet / phần mềm Titkul
	
		· Trường từ vựng

	1

	- Hiểu được thế nào là trường từ vựng và xác lập được một số trường từ vựng gần gũi.

- Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.

- Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Từ tượng hình, từ tượng thanh

	1

	- Hiểu thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh: đặc điểm, công dụng.

- Nhận biết của từ tượng hình, từ tượng thanh và giá trị của chúng trong văn miêu tả.

- Có ý thức sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh để tăng thêm tính hình tượng, tính biểu cảm trong giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 5

	· Liên kết các đoạn văn trong văn bản

	1

	- Biết cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn tạo ra sự liền ý, liền mạch.
- Nhận biết sự liên kết giữa các đoạn, các phương tiện liên kết đoạn (từ liên kết và câu nối)

- Hiểu được tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong quá trình tạo lập văn bản.

- Nhận biết, sử dụng được các câu, các từ có tác dụng liên kết các đoạn trong một văn bản.
	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

	1

	- Hiểu thế nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.

- Nắm được hoàn cảnh sử dụng và giá trị của từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội trong văn bản.
- Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

- Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ phù hợp với tình huống giao tiếp.
	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		- Cô bé bán diêm của An-đéc-xen
	2

	- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm truyện.

- Có được những hiểu biết bước đầu về “người kể chuyện cổ tích” An-đéc-xen.

- Thấy được sự thể hiện của tinh thần nhân đạo, tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn An-đéc-xen qua một tác phẩm tiêu biểu.
- Lòng thương cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh.

- Tóm tắt được tác phẩm.

- Phân tích được một số hình ảnh tương phản, nghệ thuật kể chuyện, các tổ chức các yếu tố hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm.

- Trình bày được cảm nghĩ về nhân vật.

- Biết yêu thương, đồng cảm với những mảnh đời cơ cực, bất hạnh trong xã hội.

	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 6
	· Viết ngắn: Nêu cảm nghĩ nhân vật trong tác phẩm văn học
	1

	- Trình bày được cảm nghĩ về nhân vật trong các văn bản đã học (bé Hồng, chị Dậu, lão Hạc,…)
	HS chuẩn bị bài (1)

	
		· Trợ từ, thán từ

	1

	- Hiểu thế nào là trợ từ và thán từ, các loại trợ từ, thán từ.

- Nhận biết và hiểu tác dụng của trợ từ, thán từ trong văn bản.

- Biết dùng trợ từ và thán từ trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.
	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

· Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
	2

	- Nhận ra và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.

- Biết cách đưa các yếu tố miêu tả, biểu cảm vào bài văn tự sự.
- Nhận ra và phân tích được tác dụng của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong một văn bản tự sự.

	Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet / phần mềm Titkul


- Có ý thức giúp đỡ những người

	yếu thế bằng khả năng của mình.

	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Tình thái từ

	1

	- Hiểu được khái niệm, chức năng của tình thái từ. 

- Biết đặt câu có tình thái từ, biết vận dụng loại từ này trong giao tiếp.

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		Chiếc lá cuối cùng của O Hen-ri
	1
	- Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri.
- Nhận biết nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại.

- Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc – hiểu tác phẩm.

- Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn: tình huống đảo ngược

- Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện: ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con người. 
	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 8

	· Chiếc lá cuối cùng (tt)
	1

		Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Ôn tập truyện và kí Việt Nam

	2
	- Hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản về các văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại đã được học ở kì I. Bước đầu thấy được một phần quá trình hiện đại hóa văn học VN đã hoàn thành về cơ bản vào nửa đầu thế kỉ XX.

- Sự giống và khác nhau cơ bản của các truyện kí đã học về các phương diện thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuật.

- Những nét độc đáo về nội dung và nghệ thuật của từng văn bản.

- Đặc điểm của nhân vật trong các tác phẩm truyện.

- Khái quát, hệ thống hoá và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể.

- Cảm thụ nét riêng, độc đáo của tác phẩm đã học.
	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul


Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với m

	· êu tả và biểu cảm

	2

	- Nhận diện được dàn ý gồm 3 phần: MB, TB, KB của văn bản tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. 

- Biết lập dàn ý cho bài văn tự sự có sử dụng miêu tả và biểu cảm.

	Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet / phần mềm Titkul
	
	Tuần 9

	· KIỂM TRA GIỮA KÌ

(Dự kiến khoảng thời gian này)

	2

	   Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học
	Kiểm tra viết (2)

	
		· Hai cây phong (Trích Người thầy đầu tiên) của Ai-ma-tốp

(Khuyến khích tự đọc)
	1

	- Hiểu rõ về nghệ thuật tự sự, miêu tả và biểu cảm trong văn bản truyện.
- Hiểu và cảm nhận được tình yêu quê hương và lòng biết ơn người thầy đã vun trồng ước mơ và hi vọng cho những tâm hồn trẻ thơ.

- Thấy được vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích. Sự gắn bó của người hoạ sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen.

- Nhận thấy cách xây dựng mạch kể; cách miêu tả hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc. Cảm thụ được vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích.
- Có kĩ năng đọc – hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự.

- Biết ơn, yêu quý, trân trọng những người mang nguồn kiến thức đến cho mọi người.

	Tự đọc (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 10

	· Chương trình địa phương

	1
	  Hệ thống hóa những từ ngữ chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng trong giao tiếp ở địa phương.

	HS chuẩn bị bài (1)

	Google meet / phần mềm Titkul

		· Nói quá

	1

	- Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.

- Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá (chú ý cách sử dụng trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao,…)

- Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn bản.
- Phê phán những lời nói khoác, nói sai sự thật.
	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Nói giảm, nói tránh

	1

	- Hiểu được thế nào là nói giảm, nói tránh; tác dụng của nói giảm, nói tránh trong văn chương cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

- Phân biệt nói giảm nói tránh với nói không đúng sự thật.

- Sử dụng nói giảm nói tránh đúng lúc, đúng chỗ để tạo lời nói trang nhã, lịch sự.
	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Trả bài kiểm tra định kì

	1

		Dạy học trực tuyến (1)
	
	Tuần 11

	· Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

	1

	- Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.

- Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh và những kiến nghị mà tác giả đề xuất trong văn bản: mối nguy hại đến môi trường sống và sức khoẻ con người của thói quen dùng túi ni lông; tính khả thi trong những đề xuất được tác giả giải trình.

- Nhận ra việc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí đã tạo lên tính thuyết phục của văn bản.

- Thấy được ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường. Từ đó có những suy nghĩ và hành đông tích cực về vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt.

- Tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh.

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Những người khơi nguồn tri thức)
	2

	- Rèn luyện và khơi dậy cho HS thói quen và sự yêu thích đọc sách.

- Rèn kĩ năng lựa chọn và nắm được nội dung của sách.

- Biết ơn, yêu quý, trân trọng những người mang nguồn kiến thức đến cho mọi người.

	Dạy học trực tuyến (1)

Tự đọc (1)

	Google meet / phần mềm Titkul

		  - Câu ghép
	1

	- Hiểu được thế nào là câu ghép: đặc điểm, biết nhận diện và đặt câu ghép. 

- Thấy được tác dụng của câu ghép trong văn chương cũng như trong đời sống hằng ngày.

- Nắm được kĩ năng viết câu trong các bài viết của mình.

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 12

	  - Câu ghép (tt)

	1

		Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

	2

	- Nắm chắc kiến thức về ngôi kể và tác dụng của việc thay đổi ngôi kể trong văn tự sự. 

- Trình bày một câu chuyện có sử dụng miêu tả và biểu cảm. 

- Nắm được yêu cầu khi trình bày một bài văn nói.

	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Tìm hiểu chung về văn thuyết minh

· Phương pháp thuyết minh

·  Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

(3 bài tích hợp thành 1)

	2

	- Nắm được đặc điểm, vai trò, tác dụng của văn bản thuyết minh, ý nghĩa, phạm vi sử dụng của văn bản thuyết minh.

- Nhận biết được văn bản thuyết minh; phân biệt văn bản thuyết minh và các kiểu văn bản đã học trước đó.

- Nâng cao hiểu biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh trong việc tạo lập văn bản.
- Đặc điểm, tác dụng của các phương pháp thuyết minh.

- Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng.

- Lựa chọn và phối hợp sử dụng các phương pháp thuyết minh để tạo lập văn bản thuyết minh theo yêu cầu.

· Nhận dạng, hiểu được đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.
· Yêu cầu cần đạt khi làm một bài văn thuyết minh.

· Quan sát nắm được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lí vận hành, công dụng….của đối tượng cần thuyết minh.

- Tìm ý, lập dàn ý, tạo lập một văn bản thuyết minh.

	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 13

	· Ôn dịch, thuốc lá của Nguyễn Khắc Viện

	1

	- Biết cách đọc – hiểu, nắm bắt các vấn đề xã hội trong một văn bản nhật dụng.

- Thấy được sức thuyết phục bởi sự kết hợp chặt chẽ phương thức lập luận và thuyết minh trong văn bản.
- Mối nguy hại ghê gớm toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khoẻ con người và đạo đức xã hội. Có thái đội quyết tâm phòng chống thuốc lá.

- Tích hợp với phần Làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội.
	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul


Có ý thức trách nhiệm đối với bản thân và c

	· ng đồng.

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

	1

	· Hiểu được công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. Biết dùng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm đúng khi viết.

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 14

	· Dấu ngoặc kép

· Ôn luyện về dấu câu (Khuyến khích tự đọc)
	1

	· Hiểu được công dụng của dấu ngoặc kép

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Ôn tập Văn – tiếng Việt

	1

	· Hệ thống hóa kiến thức V-TV

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Tiết đọc sách
	2

	· Khơi dậy lòng say mê và tình yêu đối với sách.

· Biết ghi nhận lại và trao đổi cùng các bạn về nội dung quyển sách yêu thích

	Dạy học trực tuyến (1)

Tự đọc (1)
	Google meet / phần mềm Titkul


- Biết ơn, trân

	trọng những anh hùng đã góp phần mang lại hòa bình cho đất nước.

	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

	2

	· Củng cố lý thuyết chung về văn thuyết minh và phương pháp làm bài văn thuyết minh để thuyết minh về một thứ đồ dùng của bản thân và gia đình.

- Tạo lập văn bản thuyết minh.

- Rèn kĩ năng nói trước tập thể.

	Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 16

	· Thuyết minh về một thể loại văn học

	1

	   Nắm được sự đa dạng của đối tượng trong văn bản thuyết minh. Vận dụng kết quả quan sát và tìm hiểu các phương pháp thuyết minh về một thể loại văn học.

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· HDĐT: Muốn làm thằng Cuội của Tản Đà

Khuyến khích tự đọc:

· Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu

· Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải

	1

	· Nắm được nội dung và nghệ thuật của bài thơ: tâm trạng buồn chán thực tại, ước muốn thoát li rất “ngông” và lòng yêu nước của Tản Đà. Sự đổi mới về ngôn ngữ, giọng điệu, ý tứ, cảm xúc trong bài thơ.

· Có ý thức bồi dưỡng lòng yêu nước.

	Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Ôn tập Văn – tiếng Việt

	2

	· Hệ thống hóa những kiến thức đã học về Văn – tiếng Việt đã được học ở HKI. Ý thức trong việc dung tiếng Việt khi nói và khi viết, tránh được những lỗi thường gặp khi sử dụng tiếng Việt.

	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 17

	· Ôn tập TLV

	2

	- HS nắm chắc các bước làm bài tập làm văn.

- Rèn kĩ năng tạo lập văn bản

- Tự đánh giá chính xác năng lực bản thân: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, cảm thụ, sử dụng ngôn ngữ

	Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet / phần mềm Titkul

		· Chương trình địa phương (phần Văn)

	2

	· Hiểu biết thêm về các tác giả văn học ở địa phương và các tác phẩm văn học viết về địa phương trước năm 1975

· Hiểu biết thêm về các tác giả văn học ở địa phương và các tác phẩm văn học viết về địa phương không giới hạn thời gian.

	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / phần mềm Titkul

	Tuần 18

	· KIỂM TRA CUỐI KÌ

· TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
	4

			
	HỌC KÌ II

	Dạy học trực tiếp

	
	Tuần 19

	Chủ đề: Thơ mới
· Ông đồ của Vũ Đình Liên
· Nhớ rừng của Thế Lữ
· Câu nghi vấn

· Câu nghi vấn (tt)

	5

	- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào Thơ mới.

- Thấy được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật được biểu hiện trong bài thơ.

- Sơ giản về phong trào Thơ mới.

- Nắm được sự thay đổi trong đời sống xã hội và sự nuối tiếc của nhà thơ đối với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc đang dần bị mai một. 
- Cảm nhận được chiều sâu tư tưởng yêu nước của thế hệ trí thức, niềm khao khát tự do mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cái thực tại tù túng, tầm thường, giả dối được thể hiện trong bài thơ qua lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú.
- Hiểu được thể thơ ngũ ngôn và cách đọc văn bản thơ, thấy được lối viết bình dị mà gợi cảm của nhà thơ.
- Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

- Biết được đặc điểm hình thức, chức năng của câu nghi vấn, phân biệt câu nghi vấn với các câu khác.
- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

- Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

· Biết trân trọng, có ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc.
		
	Tuần 20

	· Viết đoạn văn trong văn thuyết minh

	1

	· Nắm được kiến thức về đoạn văn, bài văn thuyết minh.

· Yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh.

		
		· Quê hương của Tế Hanh
	1

	- Đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của phong trào Thơ mới.

- Cảm nhận được tình yêu quê hương đằm thắm và những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả trong bài thơ.

- Nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này: tình yêu quê hương đằm thắm.

- Hình ảnh khoẻ khoắn, đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động; lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng, tha thiết.

- Biết đọc diễn cảm tác phẩm. Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

		
		· Khi con tu hú của Tố Hữu
	1

	- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ cách mạng để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của thơ Việt Nam hiện đại.

- Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do của người chiến sĩ cách mạng được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm, lời thơ tha thiết và thể thơ lục bát quen thuộc.

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Tố Hữu.

- Nghệ thuật khắc hoạ hình ảnh (thiên nhiên, cái đẹp của cuộc đời tự do).

- Niềm khát khao cuộc sống tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả.

- Đọc diễn cảm một tác phẩm thơ thể hiện tâm tư người chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong ngục tù.

  - Nhận ra và phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả ở bài thơ này.
		
	Tuần 21

	· Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh
	1

	· Thấy được nghệ thuật độc đáo và vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh trong bài thơ.

· Có tinh thần lạc quan trong cuộc sống.              

		
		· Câu cầu khiến

	1

	· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. 

· Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp.

		
		· Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

	1

	- Tiếp tục bổ sung kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh. 
- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.

- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn giới thiệu danh lam thắng cảnh.

- Quan sát danh lam thắng cảnh.

- Đọc tài liệu, tra cứu, thu thập, ghi chép những tri thức khách quan về đối tượng để sử dụng trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.

 - Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm có độ dài 300 chữ.
		
		· Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

· Ôn tập về văn bản thuyết minh (Khuyến khích tự đọc)
	1

	- Bổ sung kiến thức về văn thuyết minh.

- Nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm).

- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh.

- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

- Quan sát đối tượng cần thuyết minh: một phương pháp (cách làm).

- Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm có độ dài 300 chữ.
		
	Tuần 22

	· Ngắm trăng

· Đi đường

	2

	· Hiểu biết bước đầu về tác phẩm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.

· Tâm hồn giàu cảm xúc trước cảnh đẹp của thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong cảnh ngục tù.

· Tâm hồn giàu cảm xúc trước cảnh đẹp của thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh thử thách trên đường.

· Có tinh thần lạc quan trong cuộc sống, biết yêu quý cái đẹp.         
		
		· Câu cảm thán

	1

	· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán, biết sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

		
		· Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Thơ văn Hồ Chí Minh)
	1

	· Giúp HS tiếp cận được những cuốn sách hay, khơi dậy niềm say mê đọc sách.

		
	Tuần 23

	· Câu trần thuật

	1

	· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật, biết sử dụng câu trần thuật trong mục đích giao tiếp.

		
		· Chiếu dời đô

	1

	· Hiểu biết bước đầu về thể chiếu.

· Thấy được khát vọng xây dựng quốc gia phồn thịnh, phát triển của Lý Công Uẩn cũng như dân tộc ta ở một thời kì lịch sử.

		
		· Câu phủ định

	1

	· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định, biết sử dụng câu phủ định trong mục đích giao tiếp.

		
		· Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

	1

	· Nắm được một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

· Bước đầu vận dụng kiến thức về làm văn thuyết minh để giới thiệu một di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương.

· Trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.
· Có ý thức tự hào về cảnh đẹp của quê hương.
		

Tuần

	24

	· Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn
	2

	· Hiểu biết bước đầu về thể hịch.

· Cảm nhận được lòng yêu nước tha thiết, tầm nhìn chiến lược của vị chỉ huy quân sự đại tài Trần Quốc Tuấn.

· Có ý thức bồi dưỡng lòng yêu nước.
		
		· Hành động nói

	2

	· Nắm được khái niệm hành động nói, một số kiểu hành động nói.

· Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.

		
	Tuần 25

	· Nước Đại Việt ta (Trích Đại cáo bình Ngô) của Nguyễn Trãi
	1

	· Hiểu biết bước đầu về thể cáo.

· Nắm được hoàn cảnh lịch sử về sự ra đời của bài cáo.

· Nội dung tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về đất nước, dân tộc.

· Có ý thức bồi dưỡng lòng yêu nước.
· Trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.
		
		· Ôn tập về luận điểm (Khuyến khích tự đọc)
· Viết đoạn văn trình bày luận điểm

	2

	- Nhận biết, phân tích được cấu trúc của đoạn văn nghị luận.

- Biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo hai phương pháp diễn dịch và quy nạp.
- Lựa chọn ngôn ngữ diễn đạt trong đoạn văn nghị luận.

- Viết một đoạn văn nghị luận trình bày luận điểm có độ dài 90 chữ về một vấn đề xã hội gần gũi. 

		
		· Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp
	1

	· Có được kiến thức sơ giản về thể tấu.

· Hiểu được quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước.

		

Ôn tập kiểm

	tra giữa kì

	1

				
		· Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

	1

	· Nắm được điểm hình thức lập luận của văn bản.

· Nắm được cách xây dựng và trình bày luận điểm theo phương pháp diễn dịch, quy nạp. Vận dụng trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận.

		
		· KIỂM TRA GIỮA KÌ
	2

			
	Tuần 27

	· Hội thoại

· Hội thoại (tt)
(2 bài tích hợp thành 1)

	1

	· Hiểu khái niệm vai xã hội.

· Biết xác định thái độ đúng đắn trong quan hệ giao tiếp.

		
		· Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận + Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

	2

	· Hiểu được lập luận là phương thức chính trong văn nghị luận. Biểu cảm là yếu tố hỗ trợ cho lập luận, góp phần tạo nên sức lay động truyền cảm của bài văn nghị luận.
		
		· Trả bài KT giữa kì
	1

			
	Tuần 28

	· Tiết đọc sách (Đọc mở rộng)
	2

	· Giúp HS rèn luyện khả năng đọc sách và tiếp cận những cuốn sách hay, những bài học về nhân cách.

· Có ý thức học tập đúng đắn.
		
		· Đi bộ ngao du của Ru-xô 
(Khuyến khích tự đọc)
	2

	· Hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc đi bộ theo quan điểm của tác giả.

· Thấy được lối viết nhẹ nhàng có sức thuyết phục cùng với cách lập luận chặt chẽ, sinh động tự nhiên của nhà văn.

· Có ý thức rèn luyện thói quen quan sát, học hỏi qua những chuyến đi.
		
	Tuần 29

	· Lựa chọn trật tự từ trong câu

· Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
(2 bài tích hợp thành 1)

	2

	· Biết cách sắp xếp trật tự từ trong câu, tác dụng diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.

· Lựa chọn trật tự từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

		
		· Chữa lỗi diễn đạt

	1

	· Nhận ra lỗi và biết cách sửa lỗi diễn đạt.

		
		· Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc (Khuyến khích tự đọc)
· Ông Giuốc –đanh mặc lễ phục của Mô-li-e (Khuyến khích tự đọc)
	1

	- Hiểu được nghệ thuật trào phúng sắc sảo trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc.

- Hiểu được nghệ thuật khắc họa tính cách nhân vật trong 1 lớp kịch

		
	Tuần
	30

	· Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

· Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 
(2 bài tích hợp thành 1)

	2

	· Hiểu sâu hơn về văn nghị luận, thấy được yếu tố tự sự và miêu tả là những yếu tố rất cần thiết trong bài văn nghị luận.

· Nắm được cách thức cơ bản khi đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

		
		· Chương trình địa phương (phần Văn)

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
	2

	· Tìm hiểu về vấn đề môi trường, dân số và các vấn đề xã hội khác ở địa phương.

· Nắm được cách đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận của mình.
		
	Tuần 31

	· Tổng kết phần Văn

· Ôn tập phần Văn
	4

	· Củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học, giá trị tư tưởng, nghệ thuật qua những văn bản tiêu biểu.

		
	Tuần 32

	· Ôn tập phần tiếng Việt

· Luyện tập tổng hợp

	2

	· Hệ thống các kiến thức về tiếng Việt trong SGK Văn 8.

· Kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết.

		
		· Văn bản tường trình

· Luyện tập làm văn bản tường trình

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
	2

	· Hiểu được những trường hợp cần viết văn bản tường trình.

· Nắm được mục đích, yêu cầu của văn bản tường trình.

· Biết cách làm một văn bản hành chính.
		
	Tuần 33

	· Luyện tập tổng hợp (tt)

· Tổng kết phần Văn

· Ôn tập HKII

	4

	· Nắm được một số khái niệm liên quan đến đọc hiểu văn bản như chủ đề, đề tài, nội dung yêu nước, cảm hứng nhân văn.

· Hệ thống các văn bản đã học với nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại.

· Sơ giản về thơ Đường luật, thơ mới.

		
	Tuần 34

	· Tổng kết phần Văn (tt)

· Ôn tập Tập làm văn

	2

	· Hệ thống hóa kiến thức và kĩ năng TLV.

		
		· Văn bản thông báo

· Luyện tập làm văn bản thông báo

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
	2

	· Nắm được khái niệm và nội dung về văn bản thông báo.

· Nắm được những trường hợp cần viết văn bản thông báo.

· Biết cách làm một văn bản hành chính.
		
	Tuần 35

	· KIỂM TRA CUỐI KÌ
- TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
	3

			
		· Chương trình địa phương phần tiếng Việt

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
	1

	- Nắm được một số cách xưng hô phổ biến ở địa phương mình và cách xưng hô độc đáo ở những địa phương khác.

· Củng cố kiến thức về vốn từ ngữ địa phương, các vấn đề xã hội ở địa phương.
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TRƯỜNG THCS Nguyễn Thị Định
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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Phụ lục II

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 7
(Năm học 2021  - 2022)

(Điều chỉnh theo CV4040/BGDĐT)

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Trong đó Học kì I: 18 tuần (72 tiết); Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

Dạy trên lớp: 133 tiết; Hoạt động giáo dục môn học: 07 tiết 

STT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

Hình thức thực hiện

Công cụ/phần mềm

HỌC KỲ I
1

&

2

Chủ đề: Văn bản và các yêu cầu của văn bản

Dạy đọc 

- Cổng trường mở ra

- Mẹ tôi

- Cuộc chia tay của những con búp bê.

Dạy viết

- Liên kết trong văn bản

- Bố cục trong văn bản

- Mạch lạc trong văn bản

7

- Hiểu được những nội dung nhật dụng trong các văn bản: tình cảm cao quý, ý thức trách nhiệm của gia đình đối với việc giáo dục trẻ em; tình yêu thương và kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng đối với mỗi người; quyền trẻ em.

Dạy học trực tuyến

(7)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
- Hiểu và vận dụng được giá trị của những hình thức biểu cảm trong một văn bản nhật dụng.

- Hiểu được liên kết là một trong những đặc tính quan trọng nhất của văn bản.

- Hiểu được tầm quan trọng và yêu cầu của bố cục trong văn bản, trên cơ sở đó có ý thức xây dựng bố cục khi tạo lập văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc các văn bản.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã học được từ văn bản vào việc giải quyết những tình huống trong học tập và đời sống.

- Biết trân trọng tình cảm gia đình, đồng cảm với những cảnh ngộ của những người xung quanh.

- Có ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình.

Tích hợp thành chủ đề

Những câu hát về tình cảm gia đình 

(Dạy bài 1)

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người  (Dạy bài 4)

Khuyến khích HS tự đọc các bài ca dao còn lại.
1

- Hiểu được khái niệm dân ca, ca dao.

- Nắm được nội dung ý nghĩa của những câu ca dao về tình cảm gia đình.

- Nắm được một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của những bài ca dao có chủ đề tình cảm gia đình.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc các văn bản.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã học được từ văn bản vào việc giải quyết những tình huống trong học tập và đời sống.
- Biết ơn ông bà, cha mẹ; biết trân trọng tình cảm gia đình.

- Có ý thức trách nhiệm đối với gia đình.
- Nắm được nội dung ý nghĩa của những câu ca dao về tình yêu quê hương, đất nước, con người.

- Nắm được một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của những bài ca dao có chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, con người.

- Biết tự hào về quê hương, đất nước.

- Có ý thức trách nhiệm đối với quê hương.
Dạy học trực tuyến

(1)

Tự đọc
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
3

Tích hợp thành 1 bài
Những câu hát than thân (Dạy bài 2) 
Những câu hát châm biếm (Dạy bài 1) 

1

- Hiểu giá trị nội dung tư tưởng đặc sắc của những câu hát than thân, châm biếm.

- Biết được hiện thực về đời sống của người dân lao động qua các bài hát than thân.

- Biết được một số biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong việc xây dựng hình ảnh và sử dụng ngôn từ của các bài ca dao than thân, châm biếm.

- Biết cách đọc diễn cảm và phân tích một số biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong các bài ca dao than thân, châm biếm.

- Biết đồng cảm với những số phận nghèo khổ, không may mắn.

- Biết phê phán những thói hư tật xấu.
Dạy học trực tuyến

(1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Từ ghép

1

- Nhận biết được hai loại từ ghép: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ.

- Hiểu được tính chất phân nghĩa của từ ghép chính phụ và tính chất hợp nghĩa của từ ghép đẳng lập. 

- Có ý thức trau dồi vốn từ và biết sử dụng từ ghép một cách hợp lý.

Dạy học trực tuyến

(1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Tích hợp thành 1 bài:

Quá trình tạo lập văn bản (Tập trung vào phần I)
Luyện tập tạo lập văn bản (Tập trung vào phần phần II)
2

- Nắm được các bước của quá trình tạo lập một văn bản để có thể tập viết văn bản một cách có phương pháp và có hiệu quả hơn.

- Tạo lập được một văn bản tương đối đơn giản về một vấn đề gần gũi với đời sống và công việc học tập của học sinh.

Dạy học trực tuyến

(1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
4

Từ láy
1

- Nhận diện được hai loại từ láy: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận (láy phụ âm đầu, láy vần).

- Nắm được đặc điểm về nghĩa của từ láy.

- Hiểu được giá trị tượng thanh, gợi hình, gợi cảm của từ láy; biết cách sử dụng từ láy.

- Có ý thức rèn luyện, trau dồi vốn từ láy.

Dạy học trực tuyến

(1)

Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Đại từ
1

- Nắm được khái niệm và phân loại đại từ.

- Có ý thức rèn luyện, trau dồi và sử dụng từ tiếng Việt phù hợp với yêu cầu giao tiếp.
Dạy học trực tuyến

(1)

Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Sông núi nước Nam 
1

- Bước đầu tìm hiểu về thơ trung đại.

- Bước đầu hiểu thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.

- Cảm nhận được tinh thần, khí phách của dân tộc ta qua bản dịch bài thơ chữ Hán Nam quốc sơn hà.
- Yêu nước và tự hào dân tộc.

- Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Dạy học trực tuyến

(1)

Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

5

Phò giá về kinh của Trần Quang Khải

1

- Hiểu giá trị tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ. 

- Cảm nhận được khí phách hào hùng và khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc ta ở thời đại nhà Trần.

- Yêu nước và tự hào dân tộc.

- Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Hướng dẫn tự đọc thơ trung đại Việt Nam:

Bài ca Côn Sơn của Nguyễn Trãi
Sau phút chia li của Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm
1

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tác phẩm theo thể loại thơ trung đại Việt Nam.

- Cần đọc cả bản phiên âm, dịch nghĩa (nếu có), dịch thơ.

- Dẫn dắt HS đi tìm cái hay, cái đẹp trong tư tưởng, nghệ thuật của tác phẩm.

- Yêu mến, gắn bó với quê hương.

- Đồng cảm với thân phận của con người, lên án chiến tranh.

- Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Tự đọc
Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Tích hợp thành 1 bài:

-  Từ Hán Việt (Tập trung phần II, III) 

- Từ Hán Việt (Tiếp theo) (Tập trung phần I) 
1

- Hiểu thế nào là yếu tố Hán Việt.

- Biết phân biệt hai loại từ ghép Hán Việt: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ.

- Có ý thức sử dụng từ Hán Việt đúng nghĩa, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

- Hiểu được tác dụng của từ Hán Việt và yêu cầu về sử dụng từ Hán Việt.

Dạy học trực tuyến

(1)
Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
1

- Hiểu văn biểu cảm nảy sinh do nhu cầu biểu cảm của con người.

- Biết phân biệt biểu cảm trực tiếp và biểu cảm gián tiếp cũng như phân biệt các yếu tố đó trong văn bản.

- Biết cách vận dụng những kiến thức về văn biểu cảm vào đọc hiểu văn bản.

Dạy học trực tuyến

(1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
6

Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

1

- Sơ giản về tác giả Hồ Xuân Hương.

- Vẻ đẹp và thân phận chìm nổi của người phụ nữ qua bài thơ thất ngôn tứ tuyệt

- Tính chất đa nghĩa của ngôn ngữ và hình tượng trong bài thơ.

- Biết đồng cảm với thân phận người phụ nữ trong XH xưa.

HS chuẩn bị bài trước. (0,5)

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Quan hệ từ


1

- Nắm được khái niệm quan hệ từ.

- Nhận biết quan hệ từ.

- Biết cách sử dụng quan hệ từ khi nói và viết để tạo liên kết giữa các đơn vị ngôn ngữ.

HS chuẩn bị bài trước. (0,5)

Dạy học trực tuyến

(0,5)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Đặc điểm văn biểu cảm

1

- Nắm được các đặc điểm của bài văn biểu cảm.

- Hiểu được đặc điểm của phương thức biểu cảm.

- Biết cách vận dụng những kiến thức về văn biểu cảm vào việc đọc hiểu văn bản.

Dạy học trực tuyến
(1,5)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

1

- Nhận biết đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm.

- Bước đầu rèn luyện các bước làm bài văn biểu cảm.

Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
7

Qua Đèo Ngang của Bà huyện Thanh Quan

1

- Sơ giản về tác giả Bà huyện Thanh Quan.

- Đặc điểm thơ Bà huyện Thanh Quan qua bài thơ Qua Đèo Ngang.

- Tìm hiểu cảnh Đèo Ngang và tâm trạng tác giả thể hiện qua bài thơ.

- Nhận thấy được nghệ thuật tả cảnh, tả tình độc đáo trong văn bản.

Học sinh chuẩn bị bài.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

1

- Sơ giản về tác giả Nguyễn Khuyến.

- Hiểu được tình bạn đậm đà thân thiết của tác giả Nguyễn Khuyến qua một bài thơ Nôm Đường luật thất ngôn bát cú.

- Biết phân tích một bài thơ Nôm Đường luật.

Học sinh chuẩn bị bài.

Dạy học trực tuyến (0,5)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Chữa lỗi quan hệ từ

1

- Biết các loại lỗi thường gặp về quan hệ từ và cách sửa lỗi.

- Có ý thức sử dụng quan hệ từ đúng nghĩa, phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

Dạy học trực tuyến (0,5)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Cách lập ý cho bài văn biểu cảm

1

- Hiểu những cách lập ý đa dạng của bài văn biểu cảm để có thể mở rộng phạm vi, kĩ năng làm văn biểu cảm.

- Nhận ra cách viết của mỗi đoạn văn.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
8

Xa ngắm thác núi Lư của Lí Bạch

(Khuyến khích HS tự đọc) 

1

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tác phẩm theo thể loại thơ trung đại nước ngoài.

- Cảm thụ được vẻ đẹp thiên nhiên mà Lí Bạch miêu tả qua bài thơ Xa ngắm thác núi Lư, bước đầu nhận biết mối quan hệ giữa tình và cảnh trong thơ cổ.

- Dẫn dắt HS đi tìm cái hay, cái đẹp trong tư tưởng, nghệ thuật của tác phẩm.

Tự đọc
Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ

(Khuyến khích HS tự đọc)
1
- Cảm nhận tinh thần nhân đạo và long vị tha cao cả của nhà thơ Đỗ Phủ.

- Thấy được vị trí và ý nghĩa của những yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ trữ tình.
Tự đọc

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn

Tích hợp thành 1 bài

Từ đồng nghĩa

Từ trái nghĩa 

Từ đồng âm
(Tập trung vào phần luyện tập của mỗi bài. Các phần còn lại khuyến khích HS tự đọc)

2

Vận dụng kiến thức từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm vào việc giải các bài tập

Mở rộng vốn từ vững cho HS

Dạy học trực tuyến (2)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm

1

- Đặc điểm thể loại biểu cảm.

- Các thao tác làm bài văn biểu cảm, cách thể hiện những tình cảm, cảm xúc.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
9

Ôn tập Văn – Tiếng Việt

1

Hệ thống kiến thức về:

- Các văn bản đã học.

- Cấu tạo từ (từ ghép, từ láy).

- Từ loại (đại từ, quan hệ từ).

- Từ Hán Việt.

- Các phép tu từ.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Kiểm tra giữa kì (VIẾT)

(dự kiến khoảng thời gian này)

2

Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học.
Kiểm tra trực tuyến (dự kiến) (2)

10

Tích hợp thành 1 bài:

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm
Luyện nói văn biểu cảm về sự vật con người
(Tập trung hướng dẫn HS rèn kỹ năng biểu cảm bằng lời nói các yếu tố tự sự , miêu tả)

2

- Vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm.

- Sự kết hợp các yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm.

- Các cách biểu cảm trực tiếp và gián tiếp trong việc trình bày văn nói biểu cảm.

- Những yêu cầu khi trình bày văn nói biểu cảm.

Dạy học trực tuyến (2)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Luyện tập viết bài văn phát biểu cảm nghĩ về con người, sự vật
1

- Tìm ý, lập dàn ý bài văn biểu cảm về sự vật và con người.

- Biết cách bộc lộ tình cảm về sự vật và con người.

- Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng những tình cảm của bản thân về sự vật và con người.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế

(Khuyến khích HS tự đọc)
1

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tác phẩm theo thể loại thơ trung đại nước ngoài.

- Cần đọc cả bản phiên âm, dịch nghĩa (nếu có), dịch thơ.

- Dẫn dắt HS đi tìm cái hay, cái đẹp trong tư tưởng, nghệ thuật của tác phẩm.

Tự đọc
Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
11

Cảnh khuya – Rằm tháng giêng  của Hồ Chí Minh
2

- Sơ giản về tác giả Hồ Chí Minh.

- Tình yêu thiên nhiên gắn liền với tình cảm cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tâm hồn chiến sĩ – nghệ sĩ vừa tài hoa tinh tế vừa ung dung, bình tĩnh, lạc quan.

- Nghệ thuật tả cảnh, tả tình; ngôn ngữ và hình ảnh 

đặc sắc trong bài thơ.

HS chuẩn bị bài trước (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Trả bài kiểm tra giữa kì
1

(1)

Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Thành ngữ
1

- Khái niệm thành ngữ.

- Nghĩa của thành ngữ.

- Chức năng của thành ngữ trong câu.

- Đặc điểm diễn đạt và tác dụng của thành ngữ.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh
2

- Sơ giản về tác giả Xuân Quỳnh.

- Cơ sở của lòng yêu nước, sức mạnh của người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ: những kỉ niệm tuổi thơ trong sáng, sâu nặng nghĩa tình.

- Nghệ thuật sử dụng điệp từ, điệp ngữ, điệp câu trong bài thơ.

Dạy học trực tuyến (2)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
(Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy)

1

- Yêu cầu của bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học.

- Cách làm dạng bài biểu cảm về tác phẩm văn học.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
13

Điệp ngữ

1

- Khái niệm điệp ngữ. 

- Các loại điệp ngữ.

- Tác dụng của điệp ngữ trong văn bản.

- Sử dụng được phép điệp ngữ phù hợp với ngữ cảnh.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Chơi chữ

1

- Hiểu thế nào là phép chơi chữ và tác dụng của chơi chữ.

- Nắm được các lối chơi chữ.

- Biết cách vận dụng phép chơi chữ trong thực tiễn nói và viết.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
1

- Củng cố kiến thức về cách làm bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.

- Luyện tập phát biểu miệng trước tập thể, bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về tác phẩm văn học.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Làm thơ lục bát

(Khuyến khích HS tự đọc)
1

- Biết nhận diện, phân tích vần, luật bằng trắc, nhịp thơ lục bát.

- Tập viết được những câu, đoạn, bài thơ lục bát ngắn đúng luật, có cảm xúc.

Tự đọc
Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
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Một thứ quà của lúa non – Cốm của Thạch Lam
1

- Có hiểu biết  bước đầu về thể văn tùy bút.

- Cảm nhận được phong vị đặc sắc, nét đẹp văn hóa trong một thứ quà độc đáo và giản dị qua lối viết tùy bút tài hoa, độc đáo của nhà văn Thạch Lam.

HS chuẩn bị bài.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Mùa xuân của tôi của Vũ Bằng

1

- Một số hiểu biết bước đầu về tác giả Vũ Bằng.

- Cảm nhận được tình yêu quê hương của một người miền Bắc sống ở miền Nam qua lối viết tùy bút tài hoa, độc đáo.

- Phân tích được những áng văn xuôi trữ tình giàu chất thơ, nhận biết và làm rõ vai trò của các yếu tố miêu tả trong văn biểu cảm.

HS chuẩn bị bài.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Chuẩn mực sử dụng từ

1

- Hiểu các yêu cầu của việc sử dụng từ đúng chuẩn mực.

- Có ý thức dùng từ đúng chuẩn mực.

Dạy học trực tuyến (0,5)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Luyện tập sử dụng từ

1

-Tự thấy được nhược điểm của bản thân trong việc sử dụng từ.

- Nhận biết và sửa chữa được những lỗi về sử dụng từ.

- Có ý thức dùng từ đúng chuẩn mực.

Dạy học trực tuyến (0,5)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
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Giới thiệu sách hay (Thơ Xuân Quỳnh hoặc Tuyển tập Thạch Lam...)
2

-  HS được đọc và tìm hiểu  những cuốn sách, truyện theo chủ đề: Tác phẩm văn học hiện đại.

- Biết tên của một số tác giả, tác phẩm văn học hiện đại  nổi tiếng ở Việt Nam và các nước trên thế giới; bước đầu nắm được nghệ thuật, nội dung của một số tác phẩm đó.

-  Tìm hiểu các kiến thức lịch sử, văn hóa, giá trị nhân văn,...qua sách .

- HS có thói quen ham đọc.

- Rèn luyện kĩ năng nói- nghe- viết,  lan tỏa văn hóa đọc.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Ôn tập tác phẩm trữ tình
2

- Khái niệm tác phẩm trữ tình, thơ trữ tình.

- Một số đặc điểm chủ yếu của thơ trữ tình.

- Một số thể thơ đã học.

- Giá trị nội dung, nghệ thuật của một số tác phẩm trữ tình đã học.

Dạy học trực tuyến (2)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
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HDĐT: Sài Gòn tôi yêu của Minh Hương

1

- Thấy được vẻ đẹp của cảnh sắc, thiên nhiên, con người và tình cảm đậm đà, sâu sắc của tác giả với Sài Gòn.

- Nắm được nghệ thuật biểu hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả.

Tự đọc 
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Ôn tập văn biểu cảm

1

- Hệ thống  toàn bộ kiến thức, kĩ năng đã học ở phần đọc - hiểu các văn bản trữ tình trong học kì I.

- Cách lập ý và lập dàn bài cho một đề văn biểu cảm.

Dạy học trực tuyến (1)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
Ngày hội đọc sách
2

- Hiểu được vai trò của sách đối với con người và cuộc sống.

- Tạo ra thói quen đọc sách.

- Lan tỏa những điều tích cực từ sách và việc đọc sách.

Dạy học trực tuyến (2)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
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ÔN TẬP HKI
4

- Hệ thống hóa kiến thức đã học về Tiếng Việt, văn bản đã học ở HKI.

- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản

- Rèn luyện các kĩ năng làm bài tập làm văn biểu cảm về sự vật, con người và tác phẩm văn học.

Dạy học trực tuyến (3)
Zoom/

Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
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KIỂM TRA CUỐI KÌ
2

Trả bài kiểm tra cuối kì
1

Chương trình địa phương – Phần Tiếng Việt

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
1

- Biết cách khắc phục một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.

- Có ý thức rèn luyện ngôn ngữ chuẩn mực.

Tự đọc
Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn
HỌC KỲ II
Dạy học trực tiếp
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Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (Dạy câu 1,2,3,5,8)
(Các câu 4,6,7 khuyến khích HS tự đọc)

1

- Nắm được khái niệm tục ngữ.

- Thấy được giá trị nội dung, đặc điểm hình thức tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất.

- Biết tích lũy thêm kiến thức về thiên nhiên và lao động sản xuất qua các câu tục ngữ.

- Nắm được nội dung tư tưởng, hình thức nghệ thuật của những câu tục ngữ trong bài học.

Chương trình địa phương văn và TLV

1

- Nắm được yêu cầu và cách thức sưu tầm ca dao, tục ngữ địa phương.

- Hiểu thêm về giá trị nội dung, đặc điểm hình thức của tục ngữ, ca dao địa phương.

- Biết cách tìm hiểu tục ngữ, ca dao địa phương ở một mức độ nhất định.

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

2

- Hiểu nhu cầu nghị luận trong đời sống và đặc điểm chung của văn bản nghị luận.

- Bước đầu biết cách vận dụng những kiến thức về văn nghị luận vào việc đọc - hiểu văn bản.

- Tìm hiểu bố cục của một bài văn nghị luận

- Nhận xét lí lẽ, dẫn chứng và tác dụng thuyết phục của chúng ở một văn bản nghị luận cụ thể.

- Sưu tầm những đoạn văn, bài văn nghị luận tiêu biểu làm tài liệu học tập.
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Tục ngữ về con người và xã hội (Dạy câu 1,3,5,8,9)
(Các câu 2,4,6,7 khuyến khích HS tự đọc)
1

- Hiểu ý nghĩa những câu tục ngữ tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về lối sống đạo đức đúng đắn, cao đẹp, tình nghĩa của người Việt Nam.

- Thấy được đặc điểm hình thức của những câu tục ngữ về con người và xã hội.

Rút gọn câu

1

- Hiểu thế nào là rút gọn câu.

- Nhận biết được rút gọn trong văn bản.

- Biết cách sử dụng câu rút gọn trong nói và viết.

Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

1

- Làm quen với các đề văn nghị luận, biết tìm hiểu đề và cách lập ý cho bài văn nghị luận.

- Đặc điểm và cấu tạo của đề bài văn nghị luận, các bước tìm hiểu đề và lập ý cho một đề văn nghị luận.

Giới thiệu sách hay (Tục ngữ, ca dao, dân ca VN)
1

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thể loại ca dao, tục ngữ.

- Hiểu được những kinh nghiệm, tâm tư tình cảm của tác giả dân gian.

- Dẫn dắt HS đi tìm cái hay, cái đẹp trong tư tưởng, nghệ thuật của ca dao, dân ca, tục ngữ.
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Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh
1

- Nét đẹp truyền thống yêu nước của nhân dân ta.

- Đặc điểm nghệ thuật văn nghị luận Hồ Chí Minh qua văn bản.

- Nhận biết văn bản nghị luận xã hội.

- Đọc – hiểu văn bản nghị luận xã hội.

- Chọn, trình bày dẫn chứng trong tạo lập văn bản nghị luận chứng minh.

Câu đặc biệt

1

- Hiểu thế nào là câu đặc biệt, tác dụng của câu đặc biệt trong văn bản.

- Nhận biết được câu đặc biệt trong văn bản; biết phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn.

- Biết cách sử dụng câu đặc biệt trong nói và viết.

Bố cục và phương pháp lập luận trong văn  nghị luận

1

- Biết cách lập bố cục và lập luận trong bài văn nghị luận.

- Hiểu mối quan hệ giữa bố cục và phương pháp lập luận của bài văn nghị luận.

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
1

- Hiểu sâu thêm về phương pháp lập luận.

- Vận dụng được phương pháp lập luận để tạo lập văn bản nghị luận.

- Đặc điểm của luận điểm trong văn nghị luận.

- Cách lập luận trong văn nghị luận.
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Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn

2

- Sơ giản về tác giả Phạm Duy Tốn.

- Hiện thực về tình cảnh khốn khổ của nhân dân trước thiên tai và sự vô trách nhiệm của bọn quan lại dưới chế độ cũ.

- Những thành công nghệ thuật của truyện ngắn Sống chết mặc bay – một trong những tác phẩm được coi là mở đầu cho thể loại truyện ngắn Việt Nam hiện đại.

- Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện nghịch lý.

Thêm trạng ngữ cho câu

1

- Nắm được đặc điểm, công dụng của trạng ngữ; nhận biết trạng ngữ trong câu.

- Biết mở rộng câu bằng cách thêm vào câu thành phần trạng ngữ phù hợp.    

Thêm trạng ngữ cho câu (tt)

1

- Biết mở rộng câu bằng cách thêm vào thành phần trạng ngữ phù hợp.

- Biết biến đổi câu bằng cách tách thành phần trạng ngữ trong câu thành câu riêng.
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Tích hợp thành 1 bài 

- Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

- Cách làm bài văn lập luận chứng minh

(Tập trung vào phần I mỗi bài)
1
- Hiểu mục đích, tính chất và các yếu tố của phép lập luận chứng minh.

- Đặc điểm của phép lập luận chứng minh trong bài văn nghị luận.

- Yêu cầu cơ bản về luận điểm, luận cứ của phương pháp lập luận chứng minh.

- Hệ thống hóa những kiến thức cần thiết (về tạo lập văn bản, về văn bản lập luận chứng minh) để việc học cách làm bài văn chứng minh có cơ sở chắc chắn hơn.

- Bước đầu hiểu được cách thức cụ thể trong việc làm một bài văn lập luận chứng minh, những điều cần lưu ý và những lỗi cần tránh trong lúc làm bài. 

- Các bước làm bài văn lập luận chứng minh.

- Tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn trong bài văn chứng minh.
CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

- Đức tính giản dị của Bác Hồ của Phạm Văn Đồng

- Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh

- Luyện tập lập luận chứng minh

- Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
4

- Sơ giản về tác giả Phạm Văn Đồng.

- Đức tính giản dị của Bác Hồ được thể hiện trong lối sống, trong quan hệ với mọi người, trong việc làm và trong sử dụng ngôn ngữ nói, viết hằng ngay.

- Cách nêu dẫn chứng và bình luận, nhận xét; giọng văn sôi nổi nhiệt tình của tác giả.

- Hiểu được quan niệm của nhà văn Hoài Thanh về nguồn gốc, công dụng và ý nghĩa của văn chương trong lịch sử nhân loại.

- Nghệ thuật nghị luận đặc sắc, độc đáo của Hoài Thanh.

- Khắc sâu những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận chứng minh.

- Vận dụng những hiểu biết đó vào việc làm một bài văn chứng minh cho một nhận định, một ý kiến về một vấn đề xã hội gần gũi, quen thuộc.

- Củng cố những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận chứng minh.

- Biết vận dụng những hiểu biết đó vào việc viết đoạn văn chứng minh cụ thể.

- Yêu cầu và phương pháp viết một đoạn văn chứng minh.
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Ôn tập văn nghị luận
1

- Nắm chắc khái niệm và phương pháp làm bài văn nghị luận qua các văn bản nghị luận văn học.

- Tạo lập được một văn bản nghị luận theo các thao tác lập luận đã học (chứng minh, giải thích).

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
1

- Hiểu thế nào là câu chủ động và câu bị động.

- Nhận biết câu chủ động và câu bị động trong văn bản.

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tt)
1

- Củng cố kiến thức về câu chủ động và câu bị động đã học.

- Biết cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngược lại theo mục đích giao tiếp, liên kết.
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Ca Huế trên sông Hương của Hà Ánh Minh

1

- Hiểu vẻ đẹp và ý nghĩa văn hóa, xã hội của ca Huế. Từ đó có thái độ và hành động tích cực góp phần bảo tồn, phát triển di sản văn hóa dân tộc đặc sắc và độc đáo này.

- Khái niệm thể loại bút kí.

- Giá trị văn hóa, nghệ thuật của ca Huế.

- Vẻ đẹp của con người xứ Huế.

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

1

- Hiểu thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.

- Nhận biết các cụm chủ - vị làm thành phần câu trong văn bản.

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu (tt)

1

- Nắm được cách dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

- Thấy được tác dụng của việc dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.

- Cách dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.

- Tác dụng của việc dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.

Tích hợp thành 1 bài, tập  trung vào phần I mỗi bài
- Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

- Cách làm bài văn lập luận giải thích

1

- Hiểu mục đích, tính chất và các yếu tố của phép lập luận giải thích.

Đặc điểm của một bài văn nghị luận giải thích và yêu cầu cơ bản của phép lập luận giải thích.

- Nhận diện và phân tích một văn bản nghị luận giải thích để hiểu đặc điểm của kiểu văn bản này.

- Biết so sánh để phân biệt lập luận giải thích với lập luận chứng minh.

- Hệ thống hóa những kiến thức cần thiết (về tạo lập văn bản, văn bản lập luận giải thích) để dễ dàng nắm được cách làm bài nghị luận giải thích.

- Bước đầu hiểu được cách thức cụ thể trong việc làm một bài văn lập luận giải thích, những điều cần lưu ý và những lỗi cần tránh trong lúc làm bài.
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Ôn tập V- TV-LV

2

- Ôn tập từ tuần 19-25

KIỂM TRA GIỮA KÌ

Dự kiến khoảng thời gian này

(Dự kiến NL lập luận chứng minh)
2

Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học.
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Luyện tập lập luận giải thích
1

- Khắc sâu những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận giải thích.

- Vận dụng những hiểu biết đó vào việc làm một bài văn giải thích cho một vấn đề của đời sống.

Luyện nói bài văn giải thích một vấn đề

1

- Khắc sâu những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận giải thích.

- Vận dụng những hiểu biết đó vào việc làm một bài văn giải thích cho một vấn đề của đời sống.

Liệt kê

1

- Hiểu thế nào là phép liệt kê.

- Nắm được các kiểu liệt kê.

- Nhận biết và hiểu được tác dụng của phép liệt kê trong văn bản.

- Biết cách vận dụng phép liệt kê vào thực hiện nói và viết.

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
1

- Đặc điểm của văn bản hành chính: hoàn cảnh, mục đích, nội dung, yêu cầu và các loại văn bản hành chính thường gặp trong cuộc sống.

- Nhận biết được các loại văn bản hành chính thường gặp trong đời sống.

- Viết được văn bản hành chính đúng Dạy học trực tuyến

quy cách.
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Dấu chấm lửng, dấu chấm phảy

1

- Công dụng của dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy trong văn bản.

- Sử dụng dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy trong tạo lập văn bản.

- Đặt câu có dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy.

Dấu gạch ngang

1

- Hiểu công dụng của dấu gạch ngang.

- Phân biệt dấu gạch ngang và dấu gạch nối.

- Biết sử dụng dấu gạch ngang để phục vụ yêu cầu biểu đạt.

Sự giàu đẹp của Tiếng Việt của Đặng Thai Mai
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc

1

- Thấy được những lí lẽ, chứng cứ có sức thuyết phục và toàn diện mà tác giả đã sử dụng để lập luận trong văn bản.

- Hiểu được sự giàu đẹp của Tiếng Việt.

- Bản chất xấu xa, đê hèn của Va-ren.

- Phẩm chất, khí phách của người chiến sĩ cách mạng Phan Bội Châu.

- Nghệ thuật tưởng tượng, sáng tạo tình huống độc đáo, cách xây dựng hình tượng nhân vật đối lập, cách kể, giọng kể hóm hỉnh, châm biếm.

Tích hợp thành 1 bài, tập  trung vào phần II, III mỗi bài

- Văn bản đề nghị

- Văn bản báo cáo
1

- Tìm hiểu sâu hơn về văn bản hành chính ở kiểu văn bản đề nghị.

- Hiểu các tình huống cần viết văn bản đề nghị.

- Biết cách viết một văn bản đề nghị đúng cách.

- Tìm hiểu sâu hơn văn bản hành chính ở kiểu văn bản báo cáo.

- Hiểu các tình huống cần viết văn bản báo cáo.

- Biết cách viết một văn bản báo cáo đúng quy cách.

- Làm bài văn biểu cảm và văn nghị luận.
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Luyện tập văn bản đề nghị và báo cáo
1

- Nắm được cách thức lại hai loại văn bản đề nghị và báo cáo.

- Biết ứng dụng các văn bản đề nghị, báo cáo vào các tình huống cụ thể.

- Tự rút ra những lỗi thường mắc, phương hướng và cách sửa chữa các lỗi thường mắc khi viết hai loại văn bản trên.

Trả bài KT giữa kì

1

- Qua việc trả bài, rút kinh nghiệm cho HS về cách làm bài văn nghị luận chứng minh.

- Yêu cầu HS nhắc lại luận điểm chính, luận điểm phụ và trình tự lập luận.

- Đọc một số bài còn mắc lỗi, một số bài tốt.

Ôn tập phần văn học
2

- Một số khái niệm thể loại liên quan đến đọc – hiểu văn bản như ca dao, dân ca, tục ngữ, thơ trữ tình, thơ Đường luật, thơ lục bát, thơ song thất lục bát; phép tương phản và phép tăng cấp trong nghệ thuật.

- Sơ giản về thể loại thơ Đường luật.

- Hệ thống văn bản đã học, nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại ở từng văn bản.
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Ôn tập Tiếng Việt

Ôn tập Tiếng Việt (tt)

2

- Hệ thống hóa kiến thức đã học về các dấu câu, các kiểu câu đơn.

- Các dấu câu.

- Các kiểu câu đơn.

- Hệ thống hóa kiến thức đã học về các phép biến đổi câu.

- Hệ thống hóa kiến thức đã học về các phép tu từ cú pháp.

- Lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về các phép biến đổi câu và các phép tu từ cú pháp.

Ôn tập Tập làm văn

2

- Hệ thống kiến thức về văn biểu cảm và văn nghị luận.

- Đặc điểm của văn biểu cảm.

- Các yếu tố cơ bản của văn nghị luận.

- Các bước làm bài văn biểu cảm và văn nghị luận.

31

Luyện tập viết bài TLV nghị luận lập luận chứng minh

2

- Cách làm bài văn lập luận chứng minh  cho một nhận định, một ý kiến về một vấn đề xã hội gần gũi, quen  thuộc.

  - Tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn trong bài văn chứng minh.

- Suy nghĩ, phê phán, sáng tạo: phân tích, bình luận và đưa ra ý kiến cá nhân về đặc điểm tầm quan trọng của  các phương pháp thao tác nghị luận và cách viết đoạn văn nghị luận.

- Lựa chọn phương pháp và thao tác lập luận.

Giới thiệu sách hay (theo thể loại hoặc theo tác giả trong chương trình Ngữ văn 7)

2
- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo thể loại, tác giả.

- Hiểu được những kinh nghiệm, tâm tư tình cảm của tác giả. 

- Dẫn dắt HS đi tìm cái hay, cái đẹp trong tư tưởng, nghệ thuật của tác phẩm.
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Luyện tập viết bài TLV nghị luận lập luận giải thích
2

- Cách làm bài văn lập luận giải thích cho một nhận định, một ý kiến về một vấn đề xã hội gần gũi, quen  thuộc.

- Tìm ý, lập dàn ý bài văn giải thích.

 - Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng về văn giải thích.

Hướng dẫn đọc thêm : Quan Âm Thị Kính (Trích Nỗi oan hại chồng)
1

- Sơ giản về chèo cổ.

- Giá trị nội dung và những đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu của vở chèo Quan Âm Thị Kính.
- Nội dung, ý nghĩa và một vài đặc điểm nghệ thuật của đoạn trích Nỗi oan hại chồng.

Chương trình địa phương – Phần TV

1

- Biết cách khắc phục một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.

- Có ý thức rèn luyện ngôn ngữ chuẩn mực.
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Ôn tập

4

- Hệ thống kiến thức Văn – Tiếng Việt – Tập làm văn.

- Kĩ năng viết đoạn văn nghị luận có sử dụng yếu tố tiếng Việt

- Kĩ năng làm bài văn nghị luận chứng minh và nghị luận giải thích.

- Kĩ năng xác định yếu tố tiếng Việt trong đoạn trích.

- Kĩ năng xác định nội dung và luận điểm chính của đoạn văn nghị luận.

- Hướng dẫn cách trình bày và làm bài kiểm tra HK II. 

- Trình bày rõ ràng, viết câu đủ thành phần.

- Đọc kĩ đề, xác định yêu cầu của đề và làm đầy đủ theo yêu cầu.
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Ôn tập

4

- Hệ thống kiến thức Văn – Tiếng Việt – Tập làm văn.

- Kĩ năng viết đoạn văn nghị luận có sử dụng yếu tố tiếng Việt.

- Kĩ năng làm bài văn nghị luận chứng minh và nghị luận giải thích.

- Kĩ năng xác định yếu tố tiếng Việt trong đoạn trích.

- Kĩ năng xác định nội dung và luận điểm chính của đoạn văn nghị luận.

- Hướng dẫn cách trình bày và làm bài kiểm tra HK II.

- Trình bày rõ ràng, viết câu đủ thành phần.

- Đọc kĩ đề, xác định yêu cầu của đề và làm đầy đủ theo yêu cầu.
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KIỂM TRA CUỐI KÌ
2

Trả bài kiểm tra cuối kì
1

Hoạt động Ngữ văn

1

- Nắm chắc yêu cầu đọc diễn cảm văn nghị luận.

- Biết cách đọc diễn cảm văn nghị luận.

- Xác định được giọng văn nghị luận của toàn bộ văn bản.

- Xác định được ngữ điệu cần có ở những câu văn nghị luận.
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